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STT MSSV TÊN SINH VIÊN LỚP CHUYÊN NGÀNH MÃ LỚP HP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ

1 1521001775 Nguyễn Thùy Vân Anh 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 Ths. Ninh Đức Cúc Nhật Số đthoại 01687395739

2 1521000937 Nguyễn Vũ Nhật Ánh 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521000940 Nguyễn Lê Phi Bằng 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 " "

4 1521000950 Nguyễn Thị Kim Bông 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
5 1521000975 Hồ Hoàng Duy 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
6 1521000983 Trần Thị Phương Duyên 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
7 1521000986 Danh Thị Kiều Giang 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
8 1521000997 Nguyễn Hồng Nguyên Hạ 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
9 1521001010 Vũ Thị Mỹ Hảo 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001

10 1521001014 Lê Thu Hiếu 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
11 1521001018 Đặng Bá Hóa 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
12 1521001046 Võ Thị Kim Huyền 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
13 1521001048 Nguyễn Xuân Kha 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
14 1521001057 Lê Phương Khánh 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
15 1521001060 Trần Đăng Khoa 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
16 1521001079 Phạm Thị Thùy Linh 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
17 1521001080 Trần Thị Linh 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
18 1521001082 Huỳnh Minh Long 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
1 1321004397 Nguyễn Tường Vy 13DAC1 Quản trị thương hiệu 1821101033001 TS.Ao Thu Hoài Số đthoại 0888681689
2 1321001701 Bùi Thị Thanh Linh 13DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 Điện thoại cho giảng viên

1 1521001092 Nguyễn Thị Ngọc Mai 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 Ths. Nguyễn Đông Triều Số đthoại 0708972416

2 1521001120 Lương Lê Hồng Ngọc 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001135 Trần Tú Hoài Nguyên 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 " "

4 1521001144 Lương Quỳnh Nhi 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
5 1521001164 Nguyễn Văn Phẩm 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
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1 1521000351 Nguyễn Ngọc Hồng Phúc 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 Ths. Huỳnh Trị An Số đthoại 0909040370

2 1521001168 Đỗ Hồng Phụng 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001179 Lê Thị Quy 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 " "

4 1521001184 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
5 1521001187 Vũ Như Quỳnh 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
1 1521001299 Đới Đăng Tuyến 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 Ths. Lâm Ngọc Thùy Số đthoại 0905407014

2 1521001300 Nguyễn Thị Kim Tuyến 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001302 Dương Tiểu Tuyết 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 " "

4 1521001297 Nguyễn Thị Phương Tường 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
5 1521001198 Lâm Tú Thanh 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
1 1521001212 Tô Nguyễn Thu Thảo 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 Ths. Nguyễn Thị Thoa Số đthoại 0909545472

2 1521001223 Từ Khải Thông 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 " Điện thoại cho giảng viên

3 1421001077 Lê Trương Uyên Thục 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 " "

4 1521001228 Lê Đào Minh Thư 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
5 1421001364 Trần Huỳnh Anh Thư 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
1 1521001261 Phạm Ngọc Bảo Trâm 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 Ths. Trịnh Thị Hồng Minh Số đthoại 0979739000

2 1521001284 Nguyễn Thị Lệ Trinh 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001287 Trần Thị Thanh Trinh 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001 " "
4 1521001323 Thái Thị Tường Vy 15DQH Quản trị thương hiệu 1821101033001
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